
đ  thi ktcc ngày 25/10/ 2009ề
câu 1: có m y h c thuy t v  phânấ ọ ế ề  
ph i l i thu nh p.ố ạ ậ
câu 2: tr  l i đ, s và gi i thích ng nả ờ ả ắ  
g nọ
1. khi đ ng c u càng ít co giãn thìườ ầ  
gánh n ng thu  thu c v  nhà s nặ ế ộ ề ả  
xu t.ấ
2. trong ngo i ng tích c c, m c trạ ứ ự ứ ợ 
c p hi u qu  b ng m c l i ích ngo iấ ệ ả ằ ứ ợ ạ  

ng biên t o ra t i m c s n l ng t iứ ạ ạ ứ ả ượ ố  
u th  tr ng.ư ị ườ

3. trong vi c cung c p công c ngệ ấ ộ  
HHCN,khi c u càng co giãn thì đánhầ  
thu  là ph ng pháp hi u qu  đ  h nế ươ ệ ả ể ạ  
ch  vi c tiêu dùng quá m c.ế ệ ứ
4. đ ng gi i h n kh  năng s n xu tườ ớ ạ ả ả ấ  
là đ ng t ng h p các đi m đ t hi uườ ồ ợ ể ạ ệ  
qu  trong phân ph iả ố
câu 3.
m t hãng đ c quy n đ i m t v iộ ộ ề ố ặ ớ  
đ ng c u: Pd = 160 - 2Qườ ầ
TC = 0.5 Q^2 + 5Q
a. tính m c s n l ng và giá t i đi mứ ả ượ ạ ể  
cân b ng.ằ
b. chính ph  đánh thu  đ n v  là T = 5/ủ ế ơ ị  
dvsp. Tính gánh n ng thu  đ i v i nhàặ ế ố ớ  
s n xu t, ng i tiêu dùng và doanhả ấ ườ  
thu thu .ế
c. tính t n th t PLXH do thu  gây ra.ổ ấ ế
T  nghĩ câu 2 thì m c tr  c p b ngớ ứ ợ ấ ằ  
hi u c a m c l i ích biên t o ra t iệ ủ ứ ợ ạ ạ  
m c sl t i u c a xã h i và t i m cứ ố ư ủ ộ ạ ứ  
s n l ng t i u c a th  tr ng ch  vìả ượ ố ư ủ ị ườ ứ  
m c tr  c p b ng l i ích ngo i ngứ ợ ấ ằ ợ ạ ứ  
biên

câu 3 đúng vì khi cc hh cá nhân 1 cách 
công c ng, xu h ng tiêu dùng quáộ ướ  
m c x y ra => c n h n ch  tiêu dùng.ứ ả ầ ạ ế  
khi đ ng c u càng gi m thì 1 kho nườ ầ ả ả  
thu  càng làm gi m m nh s n l ng,ế ả ạ ả ượ  
=> đánh thu  là hi u quáế ệ

câu 4 đúng vì theo l i Mrs Yen: PPF làờ  
t p h p các đi m đ t hi u qu  Paretoậ ợ ể ạ ệ ả  
trong phân ph i,PPF là hi u qu  trongố ệ ả  
sx, còn hi u qu  trong phân ph i làệ ả ố  
đ ng g.h n kh  năng th a d ngườ ạ ả ỏ ụ

câu 2,
1, khi đ ng c u càng ít co giãn thìườ ầ  
gánh n ng thu  thu c v  NSXặ ế ộ ề
sai:
c u ít co giãn, cung co giãn nhi u thìầ ề  
NSX ch u thu  ít h n, ng oi tiêu dùngị ế ơ ừ  
ch u thu  nhi u h n ị ế ề ơ

câu 2, 4 đuòng gi i h n kh  năng SXớ ạ ả  
là đ ng t ng h p các đi m đ t hi uườ ổ ợ ể ạ ệ  
qu  trong phân ph iả ố
sai vì đ ng gi i h n kh  năng SX làườ ớ ạ ả  
đg t ng h p các đi m đ t hi u quổ ợ ể ạ ệ ả 
trong SX 

câu 2
2,sai
vì m c tr  c p ph i b ng l i ích biênứ ợ ấ ả ằ ợ  
ngo i ng t i s n l ng t i u xã h i ạ ứ ạ ả ượ ố ư ộ

1. Đ ng c u càng ít co giãn thì gánhườ ầ  
n ng thu  thu c v  ng i s n xu t.ặ ế ộ ề ườ ả ấ  
=> Sai. C u ít co giãn, ng i tiêu dùngầ ườ  
ch u gánh n ng thuị ặ ế
2. Trong ngo i ng tích c c, m c trạ ứ ự ứ ợ 
c p hi u qu  b ng m c l i ích biênấ ệ ả ằ ứ ợ  
t o ra t i m c s n l ngạ ạ ứ ả ượ
t i u c a th  tr ng. => Ch  hi u câuố ư ủ ị ườ ả ể  
h i l m. Có v  là sai ỏ ắ ẻ
3. Trong vi c cung c p công c ngệ ấ ộ  
hàng hóa cá nhân, c u càng co giãnầ  
thì đánh thu  là ph ngế ươ
pháp hi u qu  đ  h n ch  tiêu dùngệ ả ể ạ ế  
quá m c. => Đúng. C u càng co giãn,ứ ầ  
c  thong th  tăng thu  là c u gi m mứ ả ế ầ ả ầ  

m ầ
4. Đ ng PPF là đ ng t ng h p cácườ ườ ổ ợ  
đi m đ t hi u qu  trong phân ph i. =>ể ạ ệ ả ố  
đang nghiên c u ti pứ ế

câu1. S (gi i thik nh  trg béo )ả ư
câu2. S (t i m c sl t i u c a xã h i)ạ ứ ố ư ủ ộ
câu3. Đ (ko bit gi i thik ntn, hehe)ả
câu4. S (trong sx) 

Đ  ki m tra KTCC cô Yên [updated]ề ể
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Yêu c u: l a ch n đúng, sai, không c nầ ự ọ ầ  
gi i thích.ả

1. Vì thu  trong môi tr ng đ cế ườ ộ  
quy n luôn làm giá tăng nên ng iề ườ  
tiêu dùng luôn ph i ch u toàn bả ị ộ 
gánh n ng thu .ặ ế

2. Ng i n p thu  tr c thu luôn tìmườ ộ ế ự  
cách chuy n b t gánh n ng thuể ớ ặ ế 
cho ng i khác.ườ

3. Ph ng pháp đ ng cong Lorenzươ ườ  
luôn luôn cho phép ta so sánh đ cượ  
m c đ  b t bình đ ng trong phânứ ộ ấ ẳ  
ph i thu nh p gi a hai n c b tố ậ ữ ướ ấ  
kì.

4. Ng i theo thuy t Rawlas ch pườ ế ấ  
nh n m t chính sách làm l i choậ ộ ợ  
t t c  m i thành viên trong xã h iấ ả ọ ộ  
nh ng trong đó ng i giàu đ cư ườ ượ  
h ng l i ích tăng thêm nhi u h nưở ợ ề ơ  
ng i nghèo.ườ

5. Tr n đ u bóng là hàng hóa côngậ ấ  
c ng.ộ

6. Thu  tr c thu là thu  đánh vàoế ự ế  
ph n chi tiêu dành cho hàng hóa vàầ  
d ch v .ị ụ

7. Hàng hóa công c ng là hàng hóaộ  
mà xã h i nghĩ r ng m i ng iộ ằ ọ ườ  
nên có, b t k  h  mu n hayấ ể ọ ố  
không.

8. Công b ng theo chi u ngang làằ ề  
cách đ i x  khác nhau đ i v iố ử ố ớ  
nh ng ng i khác nhau, nh mữ ườ ằ  
gi m b t h u qu  c a nh ngả ớ ậ ả ủ ữ  
đi m khác nhau b m sinh đó.ể ẩ

9. N u hàm l i ích c a các cá nhânế ợ ủ  
nh  nhau thì thuy t v  l i cho r ngư ế ị ợ ằ  
phúc l i xã h i s  đ t t i đa n uợ ộ ẽ ạ ố ế  
s  phân ph i thu nh p đ t đ n sự ố ậ ạ ế ự 
bình đ ng tuy t đ i (t c là thuẳ ệ ố ứ  
nh p c a m i ng i b ng nhau).ậ ủ ọ ườ ằ

10. Đ ng c u co giãn nhi u, đ ngườ ầ ề ườ  
cung co giãn ít ng i bán s  ch uườ ẽ ị  
ph n l n gánh n ng thu .ầ ớ ặ ế

11. Chi tiêu công c ng hi u theo nghĩaộ ể  
r ng là toàn b  chi phí cho ho tộ ộ ạ  
đ ng công c ng thông qua ngânộ ộ  
sách nhà n c.ướ

1.sai vì thu  tr c thu không làm nhế ự ả  
h ng t i giá => nhà đ c quy n ch uưở ớ ộ ề ị  
toàn b  kho n thuộ ả ế
còn khi nhà đ c quy n bu c ph i tăngộ ề ộ ả  
giá, h  s  chuy n b t gánh n ng sangọ ẽ ể ớ ặ  
cho ng tiêu dùng ch  ko chuy n h t ứ ể ế
2. Sai vì thu  tr c thu thì ng ch u vàế ự ị  
n p thu  là 1, ko làm thay đ i giá c ,ộ ế ổ ả  
nên ko đ y b t gánh năgnj thu  sangẩ ớ ế  
cho ng khác đc
3.Sai vì đ ng cong lorenz ch  đ nhườ ỉ ị  
tính, ko đ nh l ng, m t khác còn tùyị ượ ặ  
thu c vào đ  m  c a đ ng congộ ộ ở ủ ườ  
lorenz
4. Đúng ( theo ngu n tin c a tr ngồ ủ ườ  
béo) vì h  ch  quan tâm là làm tăngọ ỉ  
cho ng nghèo nh t, ko c n bi t ngấ ầ ế  
giàu tăng hay ko tăng
theo thuy t Rawls, PLXH ch  phế ỉ ụ 
thu c vào l i ích c a ng i nghèoộ ợ ủ ườ  
nh t, th  nên ng theo thuy t này s nấ ế ế ẵ  
sàng ch p nh n 1 chính sách làm l iấ ậ ợ  
cho t t c  m i ng i (vì tăng l i íchấ ả ọ ườ ợ  
c a ng i nghèo) b t ch p chính sáchủ ườ ấ ấ  
này làm ng i giàu tăng l i ích nhi uườ ợ ề  
h nơ
5.Sai - hh cá nhân
6.đúng 
* Thu  tr c thu là thu  mà ng i, ho tế ự ế ườ ạ  
đ ng, đ  v t ch u thu  và n p thu  làộ ồ ậ ị ế ộ ế  
m t.ộ
* Thu  gián thu là thu  mà ng i ch uế ế ườ ị  
thu  và ng i n p thu  không cùng làế ườ ộ ế  
m t. Ch ng h n, chính quy n đánhộ ẳ ạ ề  
thu  vào công ty (công ty n p thu ) vàế ộ ế  
công ty l i chuy n thu  này vào chiạ ể ế  
phí tính vào giá hàng hóa và d ch v ,ị ụ  
do v y đ i t ng ch u thu  là ng iậ ố ượ ị ế ườ  
tiêu dùng cu i cùng. Ví d : thu  VAT,ố ụ ế  
thu  tiêu th  đ c bi t...ế ụ ặ ệ
7. sai - cphu chi cc hh cc khi xhoi có 
nhu c uầ
8.sai - đ i x  gi ng nhau vs nh ng ngố ử ố ữ  
có đ a v  ban đ u gi ng nhauị ị ầ ố
9.đúng - khi đó đi m đ t công b ng sể ạ ằ ẽ 
n m  chính gi a ằ ở ữ
10.đúng - v  hìnhẽ
11.sai - đây là chi tiêu công c ng theoộ  
nghĩa h pẹ
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12. Chính ph  ph i xác đ nh quy môủ ả ị  
và công ngh  s n xu t các s nệ ả ấ ẳ  
ph m đ  đem l i l i nhu n t i đaẩ ể ạ ợ ậ ố  
khi quy t đ nh tr  l i câu h i s nế ị ả ờ ỏ ả  
xu t nh  th  nào?ấ ư ế

13. N u t t c  m i th  tr ng trongế ấ ả ọ ị ườ  
n n kinh t  là th  tr ng c nhề ế ị ườ ạ  
tranh hoàn h o, tr  m t thả ừ ộ ị 
tr ng, thì s  cân b ng k t h pườ ự ằ ế ợ  
trong c  n n kinh t  là đ t hi uả ề ế ạ ệ  
qu  Pareto.ả

14. M t chi c đài bán d n trên m tộ ế ẫ ộ  
bãi t m n ào là m t ví d  vắ ồ ộ ụ ề 
ngo i ng.ạ ứ

15. T t c  nh ng đi m n m trênấ ả ữ ể ằ  
đ ng gi i h n kh  năng l i íchườ ớ ạ ả ợ  
đ u là nh ng đi m đ t hi u quề ữ ể ạ ệ ả 
Pareto trong phân b  ngu n l c.ố ồ ự

16. Công viên là hàng hóa công c ng.ộ
17. Hàng hóa cá nhân ch  đ c cungỉ ượ  

c p công c ng trong tr ng h pấ ộ ườ ợ  
t ng chi phí giao d ch v i l i íchổ ị ớ ợ  
tăng thêm n u cung c p công c ngế ấ ộ  
l n h n t n th t do tiêu dùng quáớ ơ ổ ấ  
m c.ứ

18. Đ nh lý 2 c a n n kinh t  phúc l iị ủ ề ế ợ  
phát bi u là: n u ng i s n xu tể ế ườ ả ấ  
và ng i tiêu dùng đ u là nh ngườ ề ữ  
ng i ch p nh n giá thì t  thườ ấ ậ ự ị 
tr ng s  đ n đ n phân b  đ tườ ẽ ẫ ế ổ ạ  
hi u qu  Pareto.ệ ả

19. Mu n bi t ai là ng i th c số ế ườ ự ự 
ch u thu  tr c h t c n xác đ nhị ế ướ ế ầ ị  
xem thu  đó đánh vào bên cungế  
hay bên c u.ầ

20. S  d ng hàng rào thu  quan đử ụ ế ể 
b o v  th  tr ng trong n c.ả ệ ị ườ ướ  
Chính sách đó là t ng h p v i thươ ợ ớ ị 
tr ng.ườ

Đáp án cu i cùng: Các câu 4, 6, 9 ,10ố  
,17 đúng.         

Ý ki n câu 6ế  đv h  gđ thì thu  tr c thuộ ế ự  
đánh vào thu nh p g m ph n chi tiêu vàậ ồ ầ  
ti t ki m nên nh h ng đ n tiêu dùng hhế ệ ả ưở ế  
và dv, còn đánh vào doanh nghi p thì nhệ ả  
h ng đ n l i nhu n => tđ ng đ n qtrinhưở ế ợ ậ ộ ế  
tái đ u t  ( chi mua hàng hóa nguyên v tầ ư ậ  
li u đ u vào or d ch v  v n chuy nệ ầ ị ụ ậ ể  
nguyên v t li u, thành ph m)ậ ệ ẩ

12-sai - xđ nh công ngh  sx đ  t i đaị ệ ể ố  
hóa l i íchợ
CP ko ko quan tâm đ n l i nhu n khiế ợ ậ  
sx HHCC mà là quan tâm đ n l i íchế ợ  
t i đaố

13.sai - hqua pareto yêu c u m i thầ ọ ị 
tr ng trong nkte ph i là tt c nh tranhườ ả ạ  
hh

14.đúng - có tích c c: nhi u ng thự ề ư 
giãn - có tiêu c c: 1 s  ng oi th y khóự ố ừ ấ  
ch u vì n àoị ồ

15.sai - đ t hqua pareto trong ppạ  
ngu n l c là các đi m trên PPFồ ự ể

16.sai - 1 vd: công viên vui ch i - thuơ  
phí ( lo i tr ) - chen nhau dùng làm t cạ ừ ắ  
ngh n ( c nh tranh)ẽ ạ
Công viên là hàng hóa Cá nhân vì nó 
không có đ  2 thu c tính c a hàngủ ộ ủ  
hóa công c ng.ộ
1.Không có tính phi lo i tr  do v n đạ ừ ấ ề 
thu ti n vào c a.ề ử
2.Không có tính phi c nh tranh do v nạ ấ  
đ  khi có thêm ng i vào công viên sề ườ ẽ 
làm gi m l i ích c a nh ng ng i ả ợ ủ ữ ườ ở 
trong công viên t  tr c.ừ ướ
chú ý: s  phân bi t gi a hàng hóa cáự ệ ữ  
nhân và hàng hóa công c ng là khôngộ  
rõ ràng

17. Đúng - cp giao d ch cua t  nhân >ị ư  
cp cc cc cua chính phủ

18.sai - đây là đ nh lý 1ị

19.sai - đánh vào bên nào cũng đ c,ượ  
phân chia thu  ko thay đ iế ổ

20.sai - đánh thu  làm gi m tính c nhế ả ạ  
tranh c a th  tr ng, vd thu  nh pủ ị ườ ế ậ  
kh u => gi m c nh tranh => ko t ngẩ ả ạ ươ  
h p ợ

Đ  Ktra KTCC l n 2 - D  Báoề ầ ự
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1. Đ ng cong Lorenz có th  n mườ ể ằ  
d i or trên or trùng đ ng 45 đướ ườ ộ
2. hàng hóa khuy n d ng là hàng hóaế ụ  
công c ng không thu n túyộ ầ
3. Vi c cá nhân thay đ i hành vi sauệ ổ  
khi có b o hi m là l a ch n ng cả ể ự ọ ượ
4. Chính ph  là nguy c  cho c nhủ ơ ạ  
tranh và s  h u cá nhânở ữ
5. Thu  là bi n pháp t t nh t ch ngế ệ ố ấ ố  
đ c quy nộ ề
6. Tiêm ch ng m  r ng là chính sáchủ ở ộ  
th  hi n công b ng d cể ệ ằ ọ
7. Can thi p c a Chính Ph  làm thệ ủ ủ ị 
tr ng ho t đ ng hi u qu  h nườ ạ ộ ệ ả ơ
8. H  s  Gini tăng ph n ánh nghèo đóiệ ố ả  
cao
9. Đ ng Lorenz là công c  đ  soườ ụ ể  
sánh tình tr ng b t bình đ ng trongạ ấ ẳ  
phân ph i thu nh p gi a các qu c giaố ậ ữ ố  
khác nhau, có th  l i, lõm or ph ngể ồ ẳ
10. Truy n hình cable là hhcc có thề ể 
lo i trạ ừ

1. Sai. N u trùng v i đ n 45 đ  thì Gế ớ ườ ộ  
= 1. Phi th c t .ự ế

2. Sai. Hàng hóa khuy n d ng có thế ụ ể 
là hàng hóa cá nhân.
3. 
4. Đúng. Chính ph  có th  gây nguyủ ể  
h i cho c nh tranh ho c s  h u cáạ ạ ặ ở ữ  
nhân b ng cách tr  c p cho cácằ ợ ấ  
doanh nghi p y u kém hay t c đo tệ ế ướ ạ  
b ng lu t ...ằ ậ
5. Sai. Thu  ch  có tác d ng gi m b tế ỉ ụ ả ấ  
bình đ ng thu nh p, đôi khi còn làm thẳ ậ ị 
tr ng t i t  h n vì nhà đ c quy n sườ ồ ệ ơ ộ ề ẽ 
c t gi m s n l ng.ắ ả ả ượ
6. Ti m ch ng m  r ng là kí rì ể ủ ở ộ
7. Đúng
8. Sai. B t bình đ ng thôi ấ ẳ Ch c j`ắ  
thu nh p đã th p ậ ấ
9. Sai. Nh  câu 1.ư
10. đúng.

câu 1 : sai do đ ng lozent ko n mườ ằ  
trên
câu 2 sai hhkd là hhcn
câu 3 sai do x y ra tr c ch  ko ph iả ướ ứ ả  
sau khi b o hi mả ể
câu 4: đúng do các chính sách tr  c pợ ấ  
cho các doanh nghi p làm ăn thua lệ ỗ 
gi m c nh tranh.các chính sách t cả ạ ướ  
đo t tài s n t  nhân theo lu t pháp=>ạ ả ư ậ  
nguy c  s  h u t  nhânơ ở ữ ư

câu 9 có khi gi i thích đ ng lorenz koả ườ  
dùng đ  so sánh gi a 2 qu c gia đcể ữ ố  
nhờ
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